
Phụ lục I 

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

(Kèm theo Báo cáo số: 300 /BC-STP  ngày  20  tháng 7 năm 2020 của Sở Tư pháp   

Về 05 năm thi hành pháp Luật Hòa giải ở cơ sở) 

_________ 

 

STT Nội dung Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 
6 tháng năm 

2020 

1 Số Tổ hòa giải 949 949 949 949 949 

2 Số Hòa giải viên 

Tổng số  6.368 6.418 6.317 6.394 6.283 

Nam 5.221 5.264 5.186 5.194 5.079 

Nữ 1.147 1.154 1.131 1.204 1.204 

Dân tộc thiểu số (nếu có) 65 68 65 90 22 

3 
Kết quả hòa giải 

ở cơ sở 

Tổng số vụ việc hòa giải 3.576 2.905 3.016 2.136 933 

Hòa giải thành 2.803 2.320 2.487 1736 616 

Hòa giải không thành 773 585 529 383 253 

Tỷ lệ % hòa giải thành 78% 80% 82% 81% 70,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục II 

KINH PHÍ HỖ TRỢ CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

(Kèm theo Báo cáo số: 300/BC-STP   ngày  20  tháng 7 năm 2019 của của Sở Tư pháp  

Về 05 năm thi hành pháp Luật Hòa giải ở cơ sở) 

 

               Đơn vị: đồng 

STT 
Nội dung Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

6 tháng 

Năm 2020 

1 Thù lao cho Hòa giải viên (vụ việc/tổ) 707.600.000 582.405.000 596.240.000 372.930.000 110.351.000 

2 

Chi hỗ trợ hoạt 

động của Tổ hòa 

giải 

Chi bầu Hòa giải viên 8.700.000 36.600.000 31.650.000 6.140.000 3.050.000 

Hỗ trợ Tổ hòa giải 

(Văn phòng phẩm, sao 

chụp tài liệu)  

 

417.870.000 

 

430.500.000 

 

461.990.000 

 

25.000.000 
19.900.000 

Chi khác (sinh hoạt Tổ 

hòa giải, hỗ trợ thêm 

cho HGV các vụ việc 

cụ thể...) 

13.486.000 18.010.000 20.270.000 16.000.000 10.200.000 

3 

Chi tập huấn, cung 

cấp tài liệu, nâng 

cao năng lực cho 

Hòa giải viên 

 
 

232.840.000 

 

313.230.000 

 

276.690.000 

 

265.000.000 

 

115.500.000 

4 

Chi hỗ trợ hòa giải 

viên gặp tai nạn, 

rủi ro 

 

0 0 0 0 0 

5 
Kinh phí xã hội 

hóa (nếu có) 
 

0 0 0 0 0 

6 Tổng cộng  1.380.496.000 1.380.745.000 1.386.840.000 685.070.000 259.001.000 



 


		2020-07-20T16:39:42+0700
	Việt Nam
	Trần Hoàng Lộc<locth.tuphap@camau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




